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 UBND PHƯỜNG LƯƠNG VĂN TRI
Tiêu chí đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2026 
trên địa bàn phường Lương Văn Tri
(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày    /5/2026 của UBND phường Lương Văn Tri)
	Tiêu chí
	Cách tính tiêu chí
	Cơ quan chủ trì theo dõi đánh giá

	Tiêu chí 1: Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em
	1. Có bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

 2. Có bố trí cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm (sau đây gọi chung là thôn và tương đương)

3. Có ban bảo vệ trẻ em hoặc nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện tốt chế độ giao ban, đánh giá định kỳ hằng tháng, quý, năm.

4. Có kinh phí (ngân sách nhà nước và vận động xã hội) chăm lo cho trẻ em tại địa phương.
	Phòng VH-XH phường

	Tiêu chí 2: Trẻ em được khai sinh đúng quy định
	Tính theo tỷ lệ trẻ em được khai sinh đúng quy định:

1. Từ 98% trở lên

2. Từ 90% đến dưới 98%

3. Từ 80% đến dưới 90%

4. Dưới 80%
	Văn phòng HĐND-UBND phường

	Tiêu chí 3: Trẻ em bị xâm hại
	Tính theo tỷ suất trẻ em bị xâm hại (là số trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức mà người xâm hại trẻ em bị xử lý hành chính hoặc hình sự trên 1.000 trẻ em):

1. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trẻ em bị xâm hại tình dục hoặc trẻ em bị bạo lực đến mức người xâm hại trẻ em bị xử lý hình sự

2. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn không có trẻ em bị xâm hại tình dục hoặc trẻ em bị bạo lực đến mức người xâm hại trẻ em bị xử lý hình sự và tỷ suất trẻ em bị xâm hại trong kỳ đánh giá:

a) Dưới 1/1.000

b) Từ 1 đến dưới 3/1.000

c) Từ 3 đến dưới 5/1.000

d) Từ 5 đến dưới 7/1.000

đ) Từ 7/1.000 trở lên
	Công An phường

	Tiêu chí 4: Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy
	ính theo tỷ suất trẻ em vi phạm pháp luật (là số trẻ em vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đang bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình và trẻ em nghiện ma túy đang áp dụng biện pháp cai nghiện, điều trị nghiện tại cơ sở cai nghiện, gia đình, cộng đồng trên 1.000 trẻ em):

1. Dưới 1/1.000

2. Từ 1 đến dưới 2/1.000

3. Từ 2 đến dưới 5/1.000

4. Từ 5 đến dưới 7/1.000

5. Từ 7/1.000 trở lên
	Công An phường

	Tiêu chí 5: Trẻ em bị tai nạn, thương tích
	Tính theo tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích (là số trẻ em bị tai nạn, thương tích dẫn đến tử vong hoặc bị khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật trên 1.000 trẻ em):

1. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích

2. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn không có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích và tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích:

a) Dưới 0,25/1.000

b) Từ 0,25 đến dưới 0,5/1.000

c) Từ 0,5/1.000 trở lên
	Trạm Y tế phường

	Tiêu chí 6: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp
	1. Tính theo tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp:

a) Từ 95% trở lên: 50 điểm

b) Từ 90 đến dưới 95%

c) Từ 80 đến dưới 90%

d) Từ 70 đến dưới 80%

đ) Dưới 70%

2. Tính theo tỷ lệ các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bỏ rơi, mua bán được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch can thiệp, hỗ trợ kịp thời;

a) 100%

b) Từ 75% đến dưới 100%

c) Từ 50% đến dưới 75%

d) Dưới 50%
	Phòng VH-XH phường

	Tiêu chí 7: Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng
	Tính theo tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng (là số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng so với tổng số trẻ em dưới 1 tuổi):

1. Từ 98% trở lên

2. Từ 90% đến dưới 98%

3. Từ 80% đến dưới 90%

4. Dưới 80%
	Trạm Y tế phường

	Tiêu chí 8: Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi
	1. Tính theo tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi):

a) Dưới 10%

b) Từ 10 đến dưới 14%

c) Từ 14% trở lên

2. Tính theo tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi):

a) Dưới 20%

b) Từ 20 đến dưới 24%

c) Từ 24% trở lên
	Trạm Y tế phường

	Tiêu chí 9: Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ
	Tính theo tỷ lệ trẻ em được khám sức khỏe định kỳ (là số trẻ em được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm trên tổng số trẻ em):

1. Từ 80% trở lên

2. Từ 70% đến dưới 80%

3. Từ 60% đến dưới 70%

4. Từ 50% đến dưới 60%

5. Dưới 50%
	Trạm Y tế phường

	Tiêu chí 10: Trẻ em đến trường, lớp mầm non
	Tính theo tỷ lệ trẻ em đến trường, lớp mầm non:

1. Từ 90% trở lên

2. Từ 80% đến dưới 90%

3. Từ 70% đến dưới 80%

4. Dưới 70%
	Các trường học trên địa bàn phường

	Tiêu chí 11: Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em
	Tính theo việc tổ chức hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em (diễn đàn trẻ em, thăm dò ý kiến trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, hội đồng trẻ em, chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, các hình thức khác theo quy định) và tỷ lệ trẻ em tham gia;

1. Từ 20% trở lên

2. Từ 15% đến dưới 20%

3. Từ 10 % đến dưới 15%

4. Dưới 10%
	Đoàn thanh niên phường

	Tiêu chí 12: Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em
	1. Tính theo tỷ lệ thôn và tương đương có Nhà văn hóa - Khu thể thao dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em:

a) Từ 70% trở lên

b) Từ 50% đến dưới 70%

c) Dưới 50%

2. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao cho trẻ em (ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu,...)
	Phòng VH-XH phường

	Tiêu chí 13: Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em
	Thang điểm: Tính theo tỷ lệ người dân và trẻ em hài lòng về việc thực hiện quyền trẻ em tại địa phương (là số người dân và trẻ em hài lòng trên tổng số người dân và trẻ em được hỏi ý kiến thông qua một hoặc các hình thức: phiếu lấy ý kiến, cuộc họp, gặp mặt, đối thoại hoặc hình thức phù hợp khác):

1. Từ 80% trở lên

2. Từ 70% đến dưới 80%

3. Từ 60% đến dưới 70%

4. Từ 50 đến dưới 60%

5. Dưới 50%.
	Phòng VH-XH phường


